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Câu 1. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI có gì thay đổi ?
- Chính quyền đô hộ Hán nắm độc quyền về sắt nhưng nghề rèn sắt ở Giao Châu vẫn phát triển : Các công cụ như rìu, cuốc, mai… ; vũ khí như : kiếm, giáo, mác.
- Nghề nông từ thế kỉ I ở Giao Châu cũng rất phát triển :
	+ Biết trồng hai vụ lúa trên một năm.
	+ Biết dùng trâu bò để kéo cày.
	+ Biết đắp đê phòng lũ lụt
	+ Cây trồng và chăn nuôi rất phong phú.
	+ Nghề gốm, nghề dệt cũng rất phát triển.
	+ Các sản phẩm nông nghiệp và thủ công được đem trao đổi ở các chợ làng.
	+ Chính quyền đô hộ được giữ độc quyền ngoại thương. Nội thương phát triển

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa do Bà Triệu chỉ huy từ thế kỷ I đến thế kỷ VI là:
+   Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Từ căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa), Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các thành ấp của nhà Ngô ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu.
+   Nhà Ngô cử 6000 quân sang đàn áp. Cuộc khởi nghĩa thất bại.
· Nguyên nhân và ý nghĩa:
· Nguyên nhân:  Nhân dân nổi dậy đấu tranh chống ách thống trị tàn bạo của nhà Hán, giành lại độc lập cho tổ quốc, nối tiếp sự nghiệp của các vua Hùng.
· Ý nghĩa: Thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
*** Xem hình: 46/SGK 57.

Câu 3. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập
· Năm 542, khởi nghĩa lý Bí bùng nổ. Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng.
· Tháng 4 năm 542 và đầu năm 543, nhà Lương hai lần đưa quân sang đàn áp, quân ta chủ động đón đánh địch và giành thắng lợi.
· Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt kinh đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), lập triều đình với hai ban văn, võ. Đặt tên nước là Vạn Xuân, thể hiện tinh thần, ý chí độc lập, mong muốn đất nước phát triển yên bình và tồn tại mãi mãi.
   *** Xem hình: 47/SGK 59.

Câu 4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?
· Triêu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến. 
· Quân Lương tăng cường bao vây Dạ Trạch. 
· Nghĩa quân anh dũng chống trả. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. 

Câu 5. Chính sách đô hộ của nhà Đường có gì khác so với các thời kỳ trước?
· Năm 679 nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ đặt ở Tống Bình, các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị, ở miền núi do các tù trưởng địa phương tự cai quản, các hương và xã do người Việt tự cai quản.
· Nhà Đường tiến hành sửa sang đường bộ từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận, huyện, xây thành, đắp lũy, tăng thêm quân số....
· Đặt thêm nhiều thứ thuế mới, tăng cường cống nạp những sản vật quý hiếm như: ngọc trai, sừng tê giác, ngà voi...đặc biệt là quả vải.
· Tên những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII – IX :
· Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
· Khởi nghĩa Phùng Hưng
  *** Xem hình: 48/SGK 63.

Câu 6. Nước Chăm- pa độc lập ra đời như thế nào?
- Cuối TK II, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập, Khu Liên đặt tên nước là Lâm Ấp. 
- Sau này đổi tên nước là Cham-pa, lãnh thổ được mở rộng. 

Câu 7. Tình hình kinh tế - văn hoá Chăm – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
a. Kinh tế: 
· Nông nghiệp: Trồng lúa nước, cây ăn quả, cây công nghiệp. 
· Lâm nghiệp: Khai thác trầm hương, ngà voi, sừng tê… 
· Ngư nghiệp: Đánh bắt cá ven biển, ven sông. 
· Thương nghiệp: Trao đổi, buôn bán với Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ…
b.Văn hóa: 
·  Người Chăm đã có chữ viết riêng (chữ Phạn),
·  Nhân dân Chăm chủ yếu theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.
·  Có tục hoả táng người chết
·  Người Chăm ở nhà sàn, có thói quen ăn trầu cau.
·  Nghệ thuật kiến trúc độc đáo: đền, tháp…
·      Cham – pa là một quốc gia có nền văn hoá phát triển. Giữa người Chăm và người Việt có mối quan hệ chặt chẽ từ lâu đời.
  *** Xem hình: 51, 52, 53/SGK 67, 68, 69.

Câu 8. Lịch sử địa phương:
· Những điều kiện tự nhiên góp phần quan trọng cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh:
· Đây là vùng đất thấp, sình lầy, nhiều sông rạch, chịu ảnh hưởng của gió mùa, thủy triều và sự lắng đọng phù sa của hệ thống sông Đồng Nai và sông Vàm Cỏ.
· Khí hậu có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô, thời tiết điều hòa, nóng ẩm, thuận lợi cho vạn vật sinh sôi nảy nở.
· Hệ sinh thái đa dạng, sông ngòi chằng chịt, nguồn thủy sản dồi dào.
· Với vị trí mở, tiếp giáp với nhiều tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thương quan trọng.
· Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đối với thành phố Hồ Chí Minh:
· Có thể nói: thành phố Hoof Chí Minh rất được thiên nhiên ưu đãi. Thiên nhiên đã tạo điều kiện để thành phố phát triển mạnh các ngành công nghiệp, nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản, thủ công nghiệp.
· Đồng thời còn dành cho Thành phố vai trò trung tâm trong việc giao lưu thương mại, văn hóa./.                 

